TỈNH HẬU GIANG
DANH SÁCH XÃ THUỘC BA KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

	TT
	Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh
	Tên xã, phường, thị trấn
	Thuộc khu vực
	Số thôn đặc biệt khó khăn

	
	
	Xã KV I
	22
	0

	
	
	Xã KV II
	8
	12

	
	
	Xã KV III
	4
	18

	
	
	TOÀN TỈNH
	34
	30

	I
	HUYỆN PHỤNG HIỆP
	
	
	

	1
	
	Thị trấn Búng Tàu
	I
	0

	2
	
	Xã Hiệp Hưng
	I
	0

	3
	
	Xã Phụng Hiệp
	I
	0

	4
	
	Xã Tân Phước Hưng
	I
	0

	5
	
	Xã Thạnh Hòa
	I
	0

	6
	
	Xã Hòa Mỹ
	II
	2

	7
	
	Xã Long Thạnh
	II
	2

	8
	
	Xã Hòa An
	III
	5

	9
	
	Xã Tân Bình
	III
	4

	II
	HUYỆN LONG MỸ
	
	
	

	1
	
	Xã Lương Tâm
	I
	0

	2
	
	Xã Vĩnh Thuận Đông
	I
	0

	3
	
	Xã Vĩnh Viễn
	I
	0

	4
	
	Xã Vĩnh Viễn A
	II
	1

	5
	
	Xã Lương Nghĩa
	III
	5

	6
	
	Xã Xà Phiên
	III
	4

	III
	THÀNH PHỐ VỊ THANH
	
	
	

	1
	
	Phường I
	I
	0

	2
	
	Phường IV
	I
	0

	3
	
	Phường VII
	I
	0

	4
	
	Xã Hỏa Lựu
	I
	0

	5
	
	Xã Hỏa Tiến
	I
	0

	6
	
	Phường III
	II
	1

	7
	
	Xã Vị Tân
	II
	1

	IV
	HUYỆN VỊ THỦY
	
	
	

	1
	
	Xã Vị Bình
	I
	0

	2
	
	Xã Vị Thủy
	II
	2

	3
	
	Xã Vị Trung
	II
	1

	4
	
	Xã Vĩnh Trung
	II
	2

	V
	HUYỆN CHÂU THÀNH A
	
	
	

	1
	
	Thị trấn Bảy Ngàn
	I
	0

	2
	
	Thị trấn Cái Tắc
	I
	0

	3
	
	Xã Tân Phú Thạnh
	I
	0

	4
	
	Xã Trường Long A
	I
	0

	VI
	HUYỆN CHÂU THÀNH
	
	
	

	1
	
	Xã Đông Phước
	I
	0

	2
	
	Xã Đông Phước A
	I
	0

	V
	THỊ XÃ NGÃ BẢY
	
	
	

	1
	
	Phường Ngã Bảy
	I
	0

	2
	
	Xã Hiệp Lợi
	I
	0


TỈNH HẬU GIANG
DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

	TT
	Tên huyện
	Tên xã
	Khu vực
	Tên thôn

	I
	HUYỆN PHỤNG HIỆP
	
	
	

	
	
	Hòa Mỹ
	II
	

	
	
	
	
	1 Ấp 3

	
	
	
	
	2 Ấp 6

	
	
	Long Thạnh
	II
	

	
	
	
	
	1 Ấp Long Sơn 2

	
	
	
	
	2 Ấp Long Trường 2

	
	
	Hòa An
	III
	

	
	
	
	
	1 Ấp 4

	
	
	
	
	2 Ấp 8

	
	
	
	
	3 Ấp Hòa Qưới B

	
	
	
	
	4 Ấp Bàu Môn

	
	
	
	
	5 Ấp Xẻo Trâm

	
	
	Tân Bình
	III
	

	
	
	
	
	1 Ấp Tân Qưới Kinh

	
	
	
	
	2 Ấp Tân Qưới

	
	
	
	
	3 Ấp Tám Ngàn

	
	
	
	
	4 Ấp Tân Thành

	II
	HUYỆN LONG MỸ
	
	
	

	
	
	Vĩnh Viễn A
	II
	

	
	
	
	
	1 Ấp 9

	
	
	Lương Nghĩa
	III
	

	
	
	
	
	1 Ấp 6

	
	
	
	
	2 Ấp 7

	
	
	
	
	3 Ấp 8

	
	
	
	
	4 Ấp 10

	
	
	
	
	5 Ấp 11

	
	
	Xà Phiên
	III
	

	
	
	
	
	1 Ấp 3

	
	
	
	
	2 Ấp 4

	
	
	
	
	3 Ấp 5

	
	
	
	
	4 Ấp 6

	III
	THÀNH PHỐ VỊ THANH
	
	
	

	
	
	Phường III
	II
	

	
	
	
	
	1 Khu vực 4

	
	
	Vị Tân
	II
	

	
	
	
	
	1 Ấp 7

	IV
	HUYỆN VỊ THỦY
	
	
	

	
	
	Vị Thủy
	II
	

	
	
	
	
	1 Ấp 6

	
	
	
	
	2 Ấp 8

	
	
	Vị Trung
	II
	

	
	
	
	
	1 Ấp 9

	
	
	Vĩnh Trung
	II
	

	
	
	
	
	1 Ấp 5

	
	
	
	
	2 Ấp 8


